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Đề I
PHẦ N  1: TRẮC NGHIỆM(2 ĐIỂM) Ghi lại phương án trả lời đúng
1. Văn bản “ Nhớ rừng” là của tác giả nào?
A. Tố Hữu                                                                B. Hồ Chí Minh
C. Nguyễn Thiếp                                                      D. Thế Lữ
2. Văn bản “ Bàn luận về phép học” được viết bằng thể văn nào?
A. Hịch                          B. Cáo                  C. Tấu 	D. Chiếu
3. Trần Quốc Tuấn sáng tác “Hịch tướng sĩ” khi nào?
   A.   Trước khi quân Nguyên  -  Mông xâm lược nước ta lần thứ nhất.
   B.   Trước khi  quân Nguyên – Mông  xâm lược nước ta lần thứ hai.
   C.    Trước khi quân Nguyên –Mông xâm lược nước ta lần ba.
   D.    Sau chiến thắng quân Nguyên –Mông lần thứ hai.
4.Ý nào nói đúng nhất tâm trạng người tù – chiến sĩ  được thể hiện ở bốn câu thơ cuối bài thơ “Khi con tu hú”của Tố Hữu?
A. Uất ức, bồn chồn khao khát tự do đến cháy bỏng
B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù
C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời cứ kêu
D. Mong chờ da diết cuộc sống ngoài chốn ngục tù
5. Mục đích của “việc nhân nghĩa” thể hiện trong ‘Bình Ngô đại cáo”?
   A.   Nhân nghĩa là lối sống có đạo đức.
   B.   Nhân nghĩa là lối sống giàu tình thương.
   C.   Nhân nghĩa là chung quân hết lòng phục vụ vua.
   D.   Nhân nghĩa là làm cho dân được sống ấm no hạnh phúc
6. Giọng điệu chung của bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Bác Hồ là gi?
   A.   Giọng nghiêm trang hào hùng                               B.   Giọng đùa vui hóm hỉnh
   C.   Giọng buồn sầu, đau khổ                                        D.   Giọng tha thiết, trìu mến
7. Nhận định nào nói đúng nhất triết lí sâu xa của bài “Đi đường”?
   A.   Đường đời nhiều gian lao, thử thách nhưng nếu con người kiên trì và có bản lĩnh thì sẽ đạt tới được thành công
   B.   Để vững vàng trong cuộc sống thì người cần phải tôi rèn bản lĩnh
   C.   Để thành công trong cuộc sống, con người cần phải biết chớp lấy thời cơ
   D.   Càng lên cao thì càng gặp nhiều khó                                                                                                             
8. Tấu là thể loại văn bản  
 A. vua chúa,  thủ lĩnh viết kêu gọi chống thù trong giặc ngoài.
B. bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.
C. vua dùng để ban bố mệnh lệnh.
D. vua chúa hay thủ lĩnh viết ra để cô ng bố một kết quả hay một sự nghiệp để mọi người cùng biết.
II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Câu  1. (2đ’). Dựa vào văn bản “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp, hãy  nêu  mục đích chân chính của việc học và phương pháp học đúng đắn.
Câu 2 (6 điểm).  Cho câu thơ:   “Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
        Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.”
a. Chép  chính xác 6 câu thơ tiếp theo.(1đ’)
b. Cho biết đoạn thơ em vừa chép nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?(1đ’)
c.Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 10 câu phân tích đoạn thơ em vừa chép. (1đ’)
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Đề II.
PHẦ N  1: TRẮC NGHIỆM(2 ĐIỂM) Ghi lại phương án trả lời đúng
1. Văn bản “ Bàn luận về phép học” là của tác giả nào?
A. Tố Hữu                                                                B. Hồ Chí Minh
C. Nguyễn Thiếp                                                      D. Thế Lữ
2. Văn bản “ Nước Đại Việt ta” được viết bằng thể văn nào?
A. Hịch                      B. Cáo                              C. Tấu                                  D. Chiếu
3.Dòng nào nói đúng nhất về hoàn cảnh sáng tác “Bình Ngô đại cáo”  của Nguyễn Trãi?
   A.   Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh.
   B.   Sau khi quân ta đại thắng giặc Minh xâm lược.
   C.   Trước khi quân ta phản công quân Minh.
   D.   Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta.
4.Ýnào nói đúng nhất tâm trạng người tù –chiến sĩ  được thể hiện ở sáu câu thơ đầu bài thơ “Khi con tu hú”của Tố Hữu?
A. Uất ức, bồn chồn khoa khát tự do đến cháy bỏng
B. Nung nấu ý chí hánh  động để thoát khỏi chốn ngục tù
C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời cứ kêu
D. Tâm hồn trẻ trung yêu đời, khao khát tự do đến cháy bỏng.
5. Câu thơ “Cuộc đời cách mạng thật là sang” trong văn bản “Tức cảnh Pác Bó” của Hồ Chí Minh thể hiện tâm trạng gì của Bác?
   A.   Vui thích vì được trở về nước.                                
  B.   Ca ngợi cuộc sống nơi Pác Bó
   C.   Kể những khó khăn của đất nước.	
   D.   Lạc quan với cuộc sống cách mạng đầy gian khổ
6. Giọng điệu chung của bài thơ” Tức cảnh Pắc Bó” của Bác Hồ là gi?
   A.   Giọng nghiêm trang hào hùng                               B.   Giọng đùa vui hóm hỉnh
   C.   Giọng buồn sầu, đau khổ                                        D.   Giọng tha thiết, trìu mến
7. Nhận định nào nói đúng nhất hình ảnh Bác Hồ hiện lên qua bài “Ngắm trăng”?
   A.   Một con người có tầm nhìn sâu rộng.
   B.   Một con người có bản lĩnh kiên cường.
   C.   Một con người yêu thiên nhiên và luôn lạc quan.
   D.   Một con người giàu lòng yêu thương.       
8. Hịch là thể loại văn bản
A. vua chúa,  thủ lĩnh viết kêu gọi chống thù trong giặc ngoài.
B. bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.
C.vua dùng để ban bố mệnh lệnh.
D. vua chúa hay thủ lĩnh viết ra để công bố một kết quả hay một sự nghiệp để mọi người cùng biết.
  II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Câu  1. (2đ’).  Dựa vào văn bản “Chiếu dời đô” của  Lí Công Uẩn,  hãy  nêu lí do vì sao ông  lại chọn Đại La là kinh đô của đất nước.
Câu 2 (6 điểm). Cho câu thơ:   “Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng”
a. Chép  chính xác 5  câu thơ tiếp theo. (1đ’)
b. Cho biết đoạn thơ em vừa chép nằm trong tác phẩm nào?  Tác giả là ai? (1đ’)
c.Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 10 câu phân tích đoạn thơ em vừa chép. (4đ’)
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Đề 1
Phần I. Mỗi đáp án đúng 0,25đ
	Câu 
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	B


 	Phần II (8đ’)
Câu 1. 2đ’
Mục đích chân chính của việc học: 0,5đ’
Phương pháp học tập đúng đắn 1,5đ’
Câu2
a.Chép chính xác 1đ’(Sai một lỗi chính tả trừ 0,25đ’)
b. Nêu tên tác phẩm 0,5đ’, tên tác giả 0,5đ’
c. Viết đoạn văn (4đ’)
* Đoạn văn phải đảm bảo hình thức: (1đ’)
- Đúng kiểu đoạn văn tổng phân hợp
- Đủ số câu
- Các câu có sự liên kết
*Đoạn văn phải đảm bảo nội dung: (1đ’)
- Phân tích được cảnh đoàn  thuyền  cá trở về với không khí ồn ào tươi vui, tấp nập và hình ảnh người dân chài, hình ảnh con thuyền..
- Nghệ thuật:  nhân hóa, ẩn dụ…

Đề 2
Phần I. Mỗi đáp án đúng 0,25đ
	Câu 
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	A


 	Phần II (8đ’)
Câu 1. 2đ’
-	Hoa Lư không còn phù hợp 0,5đ’
-	Đại La có nhiều thuận lợi để đóng đô:  1,5đ
+ Vị thế địa lí
+ Vị thế chính trị, văn hóa
Câu 2 (6 đ’)
a.Chép chính xác 1đ’(Sai một lỗi chính tả trừ 0,25đ’)
b. Nêu tên tác phẩm 0,5đ’, tên tác giả 0,5đ’
c. Viết đoạn văn (4đ’)
* Đoạn văn phải đảm bảo hình thức: (1đ’)
- Đúng kiểu đoạn văn tổng phân hợp
- Đủ số câu
- Các câu có sự liên kết
*Đoạn văn phải đảm bảo nội dung: (3đ’)
- Cảnh đoàn  thuyền ra khơi trong một khung cảnh đẹp, nỏi bật là hình ảnh cánh buồm, con ngươi..
[bookmark: _GoBack]- Nghệ thuật: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ…
